
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP (SỬ DỤNG NƯỚC MẶT)

(Kèm theo Quyết định số  115/QĐ-UBND ngày 31  tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT Số GP
Ngày tháng
ban hành
(ngày ký

Thời
hạn
giấy
phép
(năm)

Ngày hết
hiệu lực

Tên cơ sở sản xuất
công nghiệp

Địa chỉ cơ sở sản
xuất công nghiệp

(theo giấy phép đăng
ký )

Công trình
Nguồn nước

khai thác

Lưu lượng
(m3/ngày

đêm) 
Ghi chú

Tên công trình Địa chỉ công trình

1 1334/GP-UBND 02-08-2016 10 1-8-2026 Công ty cổ phần Gang
thép Cao Bằng

Km7, xã Chu Trinh,
TP Cao Bằng

Trạm cấp nước khu
liên hợp gang thép

Cao Bằng

Khu Nà Chang –
Tổ Chu Trinh 5 –

phường Tân Giang
Sông Bằng Giang 3.000

2 585/GP-UBND 28-04-2017 10 27-4-2027 Công ty cổ phần Gang
thép Cao Bằng

52, Phố Kim Đồng,
phường Hợp Giang,

TP Cao Bằng

Trạm bơm cấp
nước sản xuất mỏ

sắt Nà Rụa

Tổ 7, phường Tân
Giang Sông Bằng Giang 240

3 1980/GP-UBND 21/11/2025 10 20/11/2035 Công ty cổ phần mía
đường Cao Bằng

tổ dân phố Đoàn Kết,
xã Phục Hoà, tỉnh Cao

Bằng

Nhà máy đường
Phục Hòa

tổ dân phố Đoàn
Kết, xã Phục Hoà,

tỉnh Cao Bằng
Sông Bằng Giang 600

4 2176/GP-UBND 25-12-2018 10 24-12-2028
Công ty Cổ phần
Khoáng sản Tây
Giang Cao Bằng

Km7, xã Ngũ Lão,
huyện Hòa An

Nhà máy sản xuất
feromangan

Tổ 21, phường
Nùng Trí Cao Sông Bằng Giang 150

5 540/GP-UBND 02-04-2021 10 1-4-2031
Công ty TNHH xuất

nhập khẩu Thuận
Hưng Phát

Tổ dân phố Hưng
Long, TT Tà Lùng,
huyện Quảng Hòa

Trạm bơm cấp
nước Cơ sở gia

công, chế biến sản
phẩm gia súc, gia
cầm, thủy hải sản
xuất nhập khẩu

Tổ dân phố Bó Pu,
xã Phục Hòa

Sông Bằng Giang,
thuộc lưu vực

sông Bằng Giang
- Kỳ Cùng

240

6 11/GP-UBND 10-01-2022 7 9-1-2032
Công ty TNHH MTV
máy và dịch vụ nông

nghiệp Sơn Hà

Tổ dân phố Hưng
Long, TT Tà Lùng,

Quảng Hòa

Nhà máy chế biến
thực phẩm Sơn Hà

Tổ dân phố Hưng
Long, xã Phục Hòa

Sông Bằng Giang,
thuộc lưu vực

sông Bằng Giang
- Kỳ Cùng

350

7 54/GP-UBND 20-01-2022 10 19-1-2032 Công ty TNHH CKC Xóm Lạng Cá, thị trấn
Pác Miầu, Bảo Lâm Nhà máy chì kẽm Xóm Lạng Cá, xã

Bảo Lâm

Sông Gâm thuộc
lưu vực sông Lô -

Gâm
990

8 725/GP-UBND 16-06-2022 7 15-6-2029 Công ty cổ phần
Khánh Hạ

Tổ 5, phường Ngọc
Xuân, thành phố Cao

Bằng

Nhà máy chế biến
tinh bột sắn

Khu Khuổi Ỏ, Nà
Chang – Tổ Chu
Trinh 5 – phường

Tân Giang

Sông Bằng Giang,
thuộc lưu vực

sông Bằng Giang
- Kỳ Cùng

3.016
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9 947/GP-UBND 28-07-2023 6 28-7-2029 Công ty cổ phần
Khoáng sản Tấn Phát

Thôn Hát Thín, xã
Quang Trung, huyện

Hòa An, tỉnh Cao
Bằng

Trạm bơm cấp
nước phục vụ Dự

án khai thác lộ
thiên khoáng sản
Niken - Đồng tại
xã Quang Trung,
huyện Hòa An và

xã Chu Trinh,
thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao

Bằng

Thôn Hát Thín, xã
Nguyễn Huệ, tỉnh

Cao Bằng

Sông Bằng Giang,
thuộc lưu vực

sông Bằng Giang
- Kỳ Cùn

2.189,12
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PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NƯỚC NGẦM)

(Kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày  31  tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT Số GP ngày ký (ban
hành) Thời hạn giấy phép Ngày kết thúc hiệu lực Tên cơ sở  công nghiệp Địa chỉ cơ sở công nghiệp (theo

giấy phép đăng ký )

Tên, vị trí công trình khai thác

Tổng lưu lượng khai thác lớn
nhất (m3/ngày đêm)Tên công trình Địa chỉ công

trình

1 1535/GP-
UBND 25-08-2021 7 24-8-2028 Công ty TNHH MTV

Tân Sơn Khánh X. Đàm Thủy, H. Trùng Khánh Trang trại lợn giống
Ngọc Khê Xã Đình Phong 150

2 1824/GP-
UBND 22-12-2023 10 22-12-2033 Công ty cổ phần Xuất

nhập khẩu Cao Bằng

Số 26, phố Kim Đồng, phường Hợp
Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh

Cao Bằng

Trang trại chăn
nuôi Thông Huề Xã Đoài Dương 75
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PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số  115/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT Tên tổ chức hoặc đơn vị
nuôi trồng thủy sản Địa chỉ

Hình thức tổ
chức (Doanh

nghiệp/HTX/ Hộ
gia đình/Liên

kết)

Diện tích
nuôi
(ha)

Hình thức
nuôi (ao, hồ,

lồng bè...

Sản
lượng/nă
m (tấn)

Nguồn nước
sử dụng (tên
sông, suối,

hồ, kênh... )

Vị trí lấy nước
(tọa

độ/thôn/xã

Có giấy phép
khai thác, sử
dụng nước

mặt
(có/không,số

GP nếucó

1 Công ty TNHH đầu tư và
xuất khẩu TB

Xóm Nà Chảo, xã
Phục Hoà, tỉnh Cao
Bằng

Doanh nghiệp 0,504 Bể xi măng 50 Khe nước
Xóm Nà Chảo,
xã Phục Hoà,
tỉnh Cao Bằng

Không

2 Công ty TNHH thủy sản
Bảo Minh

Xã Phan Thanh,
tỉnh Cao Bằng Doanh nghiệp 1,7 Bể xi măng 7,4 Khe nước xã Phan Thanh,

tỉnh Cao Bằng Không
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PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ
(Kèm theo Quyết định số 115 /QĐ-UBND ngày 31  tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT Tên tổ chức, cá nhân Người đại diện theo quy
định của pháp luật Địa chỉ Loại hình kinh doanh Ghi chúKhu du lịch Điểm du lịch

1 Ban Quản lý các di tích Quốc gia
đặc biệt tỉnh

Đào Văn Mùi - Giám đốc
Ban Quản lý các di tích
Quốc gia đặc biệt tỉnh

Xã Trường Hà x Di tích Quốc gia đặc biệt
Pác Bó

2 Công ty TNHH Kolia Hà Thị Hoa Xã Thành Công x

3 Công ty TNHH Du lịch sinh thái
Hồ Thăng Hen Lục Thế Thông Xã Trà Lĩnh x

4 Đàm Thu Dung Đàm Thu Dung Xã Bạch Đằng x Điểm du lịch sinh thái
Xuân Hòa Sơn
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